
Số
Ngày hết 

hiệu lực
Họ và tên

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

1

NHÀ THUỐC 

PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA 

TÂM THẦN - LÊ 

VĂN LÝ

370 Hùng Vƣơng, 

phƣờng Tuy Hòa, 

tỉnh Đắk Lắk

0174/26/

GPP-NT
01/6/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng (Không 

bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa 

dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ). Cơ sở không đƣợc 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ. 

NGUYỄN 

THỊ THU 

HIỀN

Dƣợc sĩ 

đại học

25270/CCHN-

D-SYT-ĐL
18/12/2025 0397079493 Cấp mới

2
NHÀ THUỐC MẬU 

THÂN

Khu phố Ninh Tịnh 

3 (TĐ số 155; TBĐ 

số 233), phƣờng 

Bình Kiến, tỉnh 

Đắk Lắk

0175/26/

GPP-NT
01/6/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng (Bao 

gồm cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây 

nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng 

thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; 

thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không bao gồm: thuốc 

gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền chất; thuốc 

phóng xạ; vắc xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc 

thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ. 

NGUYỄN 

QUY 

HẰNG

Dƣợc sĩ 

đại học

1075/CCHN-

D-SYT-PY
10/05/2023 0775428879 Cấp mới

3
QUẦY THUỐC 

TƢỜNG

Thôn Phú Tân 2, xã 

Ô Loan, tỉnh Đắk 

Lắk

0164/26/

GPP-QT
01/6/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

LÊ THỊ 

THÔNG

Dƣợc sĩ 

trung 

học

475/PY-

CCHND
16/11/2015 0981994155 Cấp mới

Ghi chú

Giấy chứng nhận 

GPP

Phụ lục II

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC (GPP)

(Kèm theo Quyết định số    883   /QĐ-SYT ngày      tháng 6 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk)

TT Tên/loại hình cơ sở
Địa chỉ kinh 

doanh

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh Điện thoại

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

1



Số
Ngày hết 

hiệu lực
Họ và tên

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Ghi chú

Giấy chứng nhận 

GPP
TT Tên/loại hình cơ sở

Địa chỉ kinh 

doanh

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh Điện thoại

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

4
QUẦY THUỐC 

TÂY KIM DUNG

Thôn 4, xã Xuân 

Lộc, tỉnh Đắk Lắk

0165/26/

GPP-QT
01/6/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ HỒNG 

HẠNH

Dƣợc sĩ 

cao 

đẳng

2082/CCHN-

D-SYT-PY
09/8/2023 0334639831 Cấp mới

5
QUẦY THUỐC KIM 

TUYẾN

Thôn Đông Lộc, xã 

Phú Hòa 1, tỉnh 

Đắk Lắk

0166/26/

GPP-QT
01/6/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ KIM 

TUYẾN

Dƣợc sĩ 

trung 

học

641/PY-

CCHND
23/6/2016 0394142363 ĐGĐK

6
QUẦY THUỐC 

NHƢ Ý

Thôn Đồng Phú, xã 

Đức Bình, tỉnh Đắk 

Lắk

0167/26/

GPP-QT
01/6/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

THIỀU THỊ 

NHƢ Ý

Dƣợc sĩ 

trung 

học

107/PY-

CCHND
17/12/2013 0397333092 ĐGĐK

7
QUẦY THUỐC 

SƠN TRANG

Thôn Tân Giang, 

xã Đức Bình, tỉnh 

Đắk Lắk

0168/26/

GPP-QT
01/6/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

VĂN ĐÔ

Dƣợc sĩ 

trung 

học

1440/CCHN-

D-SYT-PY
20/12/2019 0978670063 ĐGĐK

2



Số
Ngày hết 

hiệu lực
Họ và tên

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Ghi chú

Giấy chứng nhận 

GPP
TT Tên/loại hình cơ sở

Địa chỉ kinh 

doanh

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh Điện thoại

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

8
QUẦY THUỐC 

HẠNH BÁCH

Thôn Mỹ Xuân 2, 

xã Hòa Thịnh, tỉnh 

Đắk Lắk

0169/26/

GPP-QT
01/6/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

TẠ THỊ 

HẠNH

Dƣợc sĩ 

trung 

học

1382/CCHN-

D-SYT-PY
30/8/2019 0975559775 ĐGĐK

9
QUẦY THUỐC 

NGUYÊN LÀI

Thôn Tân Thành, 

xã Sơn Hòa, tỉnh 

Đắk Lắk

0170/26/

GPP-QT
01/6/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ THU 

LÀI

Dƣợc sĩ 

trung 

học

1251/CCHN-

D-SYT-PY
26/12/2018 0975883358 ĐGĐK

10
QUẦY THUỐC 

MINH TÂM

Phú Xuân B, xã 

Xuân Phƣớc, tỉnh 

Đắk Lắk

0171/26/

GPP-QT
01/6/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

PHÙ THỊ 

LY LY 

NGỌC

Dƣợc sĩ 

trung 

học

1448/BD-

CCHND
29/2/2016 0986183096 ĐGĐK

11
QUẦY THUỐC VŨ 

HOÀN

Thôn 2, xã Xuân 

Lộc, tỉnh Đắk Lắk

0172/26/

GPP-QT
01/6/2029

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện 

thƣờng (Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất 

hƣớng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc 

độc; thuốc chứa dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ; vắc 

xin). Cơ sở không đƣợc phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THÀNH 

HOAN

Dƣợc sĩ 

trung 

học

2050/CCHN-

D-SYT-PY
24/4/2023 0359775514 ĐGĐK

3



Số
Ngày hết 

hiệu lực
Họ và tên

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

Ghi chú

Giấy chứng nhận 

GPP
TT Tên/loại hình cơ sở

Địa chỉ kinh 

doanh

Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh Điện thoại

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

12
NHÀ THUỐC DIỄM 

TUẤN

10B Điện Biên 

Phủ, phƣờng Tuy 

Hòa, tỉnh Đắk Lắk

0176/26/

GPP-NT
01/6/2029

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thƣờng (Không 

bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hƣớng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất gây nghiện, 

thuốc dạng phối hợp có chứa dƣợc chất hƣớng thần, thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa 

dƣợc chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một 

số ngành, lĩnh vực; thuốc phóng xạ). Cơ sở không đƣợc 

phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ. 

PHAN THỊ 

NGỌC 

HUYỀN

không 

bao gồm

25201/CCHN-

D-SYT-ĐL
15/9/2025 0917936661 ĐGĐK

TỔNG CỘNG: 12 KHOẢN
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